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QUYẾT ĐỊNH CỦA  UBND TỈNH PHÚ THỌ

Về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2001.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ


Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Quyết định số: 146/2000/QĐ-TTg ngày 22/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2001;


Căn cứ Nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 2001, được HĐND tỉnh khoá XV thông qua kỳ họp thứ 4 ngày 17/1/2001;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chủ trương bố trí kế hoạch và dự toán NSNN

Việc xây dựng, giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2001 của mỗi cấp chính quyền phải bám sát định hướng, chủ trương, giải pháp lớn của Chỉnh phủ, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2001; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2001 - 2005 và được thực hiện công khai theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước, nhằm mục tiêu phát triển kinh tế với tốc độ cao hơn năm 2000, tạo chuyển biến tích cực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát huy nội lực, thực hành tiết kiệm, giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự và kỷ cương pháp luật.

Điều 2. Đầu mối giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán NSNN năm 2001

1. Chủ tịch UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán NSNN cho các đối tượng:

- Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị: Giám đốc các Sở, ban, ngành; các cơ quan đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; cơ quan Đảng, UBMTTQ, Đoàn thể, Hội cấp tỉnh.

- Giám đốc các đơn vị dự toán cấp 1; Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước (hoạt động kinh doanh, công ích); Giám đốc các doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh những mặt hàng quan trọng và theo đơn đặt hàng của Nhà nước.

- Chủ đầu tư các công trình XDCB thuộc nguồn vốn tỉnh quản lý.

- Chủ dự án các chương trình mục tiêu các chương trình kinh tế - xã hội khác thực hiện trên địa bàn tỉnh.

2. Chủ tịch UBND huyện, thành, thị giao chỉ tiêu kế hoạch và dự án NSNN cho các đối tượng

- Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Chủ tịch dự án của các công trình do huyện quản lý.

3. Giám dốc các Sở, ngành giao chỉ tiêu sự nghiệp cho các đơn vị trực thuộc.


Điều 3. Giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán NSNN

1. Chỉ tiêu pháp lệnh

1.1. Đối với Huyện, thành, thị

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi tiết các khoản thu.

- Tổng chỉ ngân sách

- Bổ sung từ ngân sách tỉnh để cân đối ngân sách huyện, thị, thành

- Tỷ lệ % phân chia các khoản thu ngân sách huyện, thành, thị và ngân sách xã, phường, thị trấn được hưởng.

- Số buổi biểu diễn văn công, chiếu phim phục vụ miền núi.

- Huy động ngày công lao động công ích.

- Mức huy động quỹ phòng chống thiên tai theo Nghị định số 50/CP ngày 10/5/1998 của Chính phủ.

- Danh mục và mức vốn các công trình XDCB, mục tiêu và kinh phí cho từng chương trình, mục tiêu quốc gia thực hiện trên địa bàn.

- Chỉ tiêu gọi thanh niên nhập ngũ.

- Chỉ tiêu biên chế hành chính sự nghiệp.

- Mức giảm tỷ xuất sinh.

- Mức giảm tỷ lệ hộ đói, nghèo.

1.2. Đối với các đơn vị sự nghiệp.

- Dự toán chi ngân sách (ghi rõ từng khoản chi, trong đó có kinh phí từng mục tiêu của chương trình, mục tiêu chuyển vào nhiệm vụ thường xuyên của các Sở, ngành).

- Danh mục, mức vốn các công trình XDCB.

- Các chỉ tiêu sự nghiệp: Tuyển mới học sinh phổ thông hệ công lập đầu năm học; số lớp hệ công lập các cấp học phổ thông; số học sinh các trường dân tộc nội trú; học sinh tuyển mới hệ A các trường đào tạo - dạy nghề. Mức giảm tỷ suất sinh; số giường bệnh tỉnh, huyện quản lý. Số giờ phát thanh và truyền hình tỉnh

1.3. Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc UBNd tỉnh; cơ quan Đảng, UBMTTQ, Đoàn thể, Hội cấp tỉnh.

- Dự toán chi ngân sách.

- Danh mục, mức vốn các công trình XDCB.


- Biên chế hành chính sự nghiệp.

1.4. Đối với các doanh nghiệp, các chủ dự án.

- Một số mặt hàng thiết yếu cung ứng cho miền nuí; Sách giáo khoa, giấy viết, phân hoá học, muối I ốt, thuốc chữa bệnh, thuốc trừ sâu, dầu hoả (đối với xã chưa có điện), giống cây lương thực (lúa, ngô).

- Các nhiệm vụ theo đơn đặt hàng.

- Mức vốn hỗ trợ của Nhà nước.

- Mức huy động quỹ phòng chống thiên tai theo Nghị định 50/CP ngày 10/5/1997 của Chính Phủ.

- Danh mục và mức vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn đầu tư tập trung, tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, quỹ hỗ trợ phát triển, vốn OĐA...; mục tiêu, kinh phí, nhiệm vụ của từng chương trình, dự án.

2. Chỉ tiêu hướng dẫn

21. Đối với huyện, thành, thị

- Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh; giá trị kim ngạch xuất khẩu (nếu có)

- Tổng sản lượng lương thực (phân ra thóc, ngô), diện tích gieo trồng lúa (trong đó diện tích trồng lúa lai), diện tích trồng ngô (trong đó ngô đông), diện tích chè trồng mới, sản lượng chè búp tươi; diện tích trồng mới, sản lượng chè búp tươi; diện tích trồng mới, sản lượng mía; diện tích mía rừng trồng mới, diện tích khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên và trồng bổ sung, diện tích bảo vệ rừng bảo vệ.

- Tổng đàn bò, tỷ lệ bò lai sin, tổng đàn lợn, tỷ lệ hoá đàn lợn.

- Mức giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng.

2.2. Đối với các đơn vị sự nghiệp: Số cháu và nhà trẻ, mẫu giáo, tổng số học sinh có mặt đầu năm học các cấp phổ thông (trong đó hệ công lập); các mặt hàng chính sách phục vụ miền núi; số đầu sách xuất bản, số huấn luyện viên, vận động viên cấp 1 và cấp kiện tướng, số đội thể thao hạng A; dựng vở mới của các đoàn nghệ thuật; số đề tài khoa học và danh mục đề tài khoa học chủ yếu hoàn thành.

2.3. Đối với các doanh nghiệp

- Các khoản nộp ngân sách, chi tiết các khoản nộp

- Giá trị kim ngạch xuất khẩu, giá trị sản xuất, doanh thu

- Chỉ tiêu sản phẩm: Những sản phẩm chủ yếu nằm trong định hướng phát triển kinh tế cáo lợi thế của tỉnh; Thóc nguyên chủng cấp 1, giấy, chè chế biến, bia, rượu, sản phẩm may xuất khẩu, tinh bột ngô, thịt đông lạnh xuất khẩu, vật liệu nhựa, quặng Fenspat, cao lanh, xi măng, gạch nung, gạch Ceramic v..v.

Điều 4. Bố trí vốn đầu tư phát triển

Phấn đấu tổng nguồn đầu tư phát triển đạt 1.400 tỷ đồng (33% GDP), trong đó vốn đầu tư tập trung 138 - 140 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2000, trên cơ sở tích cực tranh thủ nguồn vốn từ TW, sử dụng 4 nguồn để lại và 30% từ nguồn vượt thu.

1. Nguồn vốn chủ động điều hành bố trí như sau:

a) Vốn đầu tư Ngân sách Nhà nước (kể cả vốn cấp, vốn vay, vốn để lại theo Nghị quyết Quốc hội).

- Ưu tiên bố trí đủ vốn đối tượng cho các dự án đầu tư nước ngoài, dự án đầu tư từ nguồn vốn vay, vốn của các Bộ, ngành, của các doanh nghiệp đã thoả thuận và cam kết.

- Bố trí các công trình trọng điểm hoàn thành đã được quyết toán từ năm 1999 về trước, các công trình được ghi kế hoạch năm 2000 có giá trị khối lượng hoàn thành nhưng còn nợ vốn thanh toán.

- Đầu tư các công trình chuyển tiếp, ưu tiên hạ tầng đô thị, giao thông, điện, nước, dự án Đền Hùng, dịch vụ sản xuất nông lâm nghiệp.

- Chỉ bố trí công trình mới đã được cấp có thẩm quyền cho phép chuẩn bị đầu tư, công trình cấp bách, trọng điểm, có hiệu quả.

b) Vốn tín dụng đầu tư
Ưu tiên các dự án chuyển tiếp, các dự án đầu tư mới các sản phẩm có khả năng cạnh tranh, có thị trường, sản phẩm xuất khẩu, sản phẩm khuyến khích đầu tư.

c) Vốn đầu tư xây dựng của các chương trình mục tiêu

- Đối với các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ, hướng dẫn của Bộ quản lý chương tình ngân sách địa phương cân đối thêm từ nguồn vốn đầu tư, huy động đóng góp của dân và từ nguồn vốn viện trợ.

- Đối với các chương trình mục tiêu chuyển vào nhiệm vụ thường xuyên của các sở, ngành; Ưu tiên những vấn đề cấp bách cần giải quyết thuộc các lĩnh vực phòng chống ma tuý, tệ nạn mại dâm, phòng chống tội phạm, bảo vệ chăm sóc trẻ em và nâng cấp trang thiết bị  y tế. Phấn đấu thực hiện các mục tiêu đề ra.

d) Vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện và xã, phường, thị trấn:

Ưu tiên đầu tư giao thông nông thôn, đường tiểu khu, thuỷ lợi, chợ, trường học, tái tạo rừng. Việc đầu tư xây dựng từ nguồn huy động của dân, các tổ chức xã hội trên địa bàn phải theo đúng quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

2. Quản lý Nhà nước về đầu tư và xây dựng


Quản lý Nhà nước về đầu tư và xây dựng được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh. Nghiêm cấm các chủ đầu tư cho các B ứng vốn thi công các công trình không ghi trong kế hoạch Nhà nước, các công trình chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt (kể cả cấp huyện và xã), và không đủ thủ tục theo quy định về quản lý đầu tư và xây dựng.


Điều 5. Phân cấp nhiệm vụ thu, chi ngân sách


5.1 Nguồn thu và nhiệm vụ chi của ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành, thị và ngân sách xã, phường, thị trấn thực hiện theo Thông tư số 103/1998/TT-BTC ngày 18/7/2000/TT-BTC ngày 22/12/2000 của Bộ Tài chính.


5.2. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện, thành, thị và ngân sách xã, phường, thị trấn do chủ tịch UBND tỉnh quyết định.


Điều 6. Chỉ đạo điều hành kế hoạch và dự toán NSNN


6.1. Giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, cùng Sở Tài chính - Vật giá, căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao cho tỉnh năm 2001, dự kiến phân bổ chỉ tiêu, kế hoạch cho các đối tượng tỉnh giao kế hoạch (kể cả chương tình mục tiêu quốc gia, chương trình, mục tiêu chuyển vào nhiệm vụ thường xuyên của các sở, ngành) trình chủ tịch UBND tỉnh quyết định.


Chậm nhất sau 15 ngày, kể từ ngày được Chủ tịch UBND tỉnh giao kế hoạch, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị phải giao chỉ tiêu kế hoạch ( pháp lệnh hướng dẫn) cho các đơn vị trực thuộc, UBND xã, phường, thị trấn. Giám đốc các sở, ban, ngành; thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp 1, các đoàn thể, giám đốc các doanh nghiệp, các chủ dự án giao chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc, đồng gửi Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính - Vật giá để kiểm tra, đôn đốc thực hiện.


6.2. Kế hoạch đầu tư XDCB, dự toán thu chi ngân sách của các đơn vị dự toán của tỉnh, dự toán thu chi ngân sách của các huyện, thành, thị; số nộp ngân sách của các DNNN đều phải được công khai theo đúng quy định tại Nghị định số 225 của Chính phủ và Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày Chủ tịch UBNd tỉnh giao kế hoạh phải được gửi đến các đại biểu HĐND tỉnh để giám sát, kiểm tra, thực hiện.


Thông báo cho các sở, ban, ngành những công trình đầu tư XDCB; mục tiêu, nhiệm vụ, vốn của các chương tình mục tiêu trên địa bàn và những chỉ tiêu liên quan đến quản lý Nhà nước của ngành.


Thông báo cho các huyện, thành phố, thị xã những công trình xây dựng cơ bản, mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn vốn của chương trình, mục tiêu sự nghiệp khác thực hiện trên địa bàn.


Việc thông báo được hiện đồng thời việc giao kế hoạch.


6.3. Các ngành, UBND các huyện, thành, thị có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quản lý, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích nguồn vốn được giao và thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng, quý, năm về tình hình thực hiện kế hoạch các lĩnh vực chủ yếu: Sản xuất, tài chính ngân sách, XDCB, văn hoá xã hội, thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của các chương trình v..v. gửi UBND tỉnh, đồng gửi Sở Kế hoạch và đầu tư, Cục thống kê vào ngày 25 hàng tháng.


6.4 Các dự án xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tập trung trong nước do tỉnh quản lý. Giao sở kế hoạch và Đầu tư kiểm tra thủ tục và thông báo một lần, Sở Tài chính - Vật giá chuyển vốn cho Kho Bạc Nhà nước tỉnh để cấp phát theo quy định; trình UBND tỉnh phân bổ đối ứng, vốn trả nợ vay cho từng dự án phù hợp với cam kết, quy định của Nhà nước và tiến độ thực hiện của dự án.


Giao sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển hàng quý có trách nhiệm họp với các chủ đầu tư, chủ dự án, trong phạm vi thẩm quyền giải quyết ngay những vướng mắc và báo cáo trình UBND tỉnh những giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thực hiện kế hoạch vốn XDCB.


Hàng quý, Thủ trưởng các ngành trực tiếp quản lý, cấp phát vốn đầu tư phát triển có trách nhiệm báo cáo tiến độ cấp phát, những khó khăn vướng mắc và hướng sử lý trình UBND tỉnh xem xét, quyết định và đồng gửi Sở kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính - Vật giá. Chậm nhất là ngày 5/1/năm sau phải tổng hợp tình hình cấp phát và phát triển trên địa bàn, báo cáo UBND tỉnh và ngành dọc cấp trên theo quy định.


6.5 Đối với một số nhiệm vụ chi thuộc ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, do nhiều cơ quan cùng cấp, cùng thực hiện, thì cơ quan có nhiệm vụ chính (cơ quan Nhà nước giao cho chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực này) có trách  nhiệm lập dự toán chi (bao gồm nhiệm vụ của cơ quan). Kinh phí cho việc thực hiện nhiệm vụ chi này được bố trí trong dự toán chi đầu năm giao cho cơ quan hành chính.


6.6. Về quản lý dự phòng ngân sách.


- Dự phòng ngân sách được sử dụng để khắc phục hậu quả thiên tai, địch hoạ và trong trường hợp phát sinh nhu cầu chi cấp thiết chưa bố trí hoặc bố trí chưa đủ trong dự toán ngân sách được giao kế hoạch (kể cả nhu cầu tăng chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới) mà sau khi sắp xếp lại các khoản chi, cơ quan chủ quản, đơn vị sử dụng ngân sách, chính quyền cấp dưới khống sử lý được.


- Các khoản chi từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định. Các khoản chi từ nguồn dự phòng ngân sách của các ngành, các lĩnh vực do Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá thoả thuận với Thủ trưởng các ngành, các đơn vị trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.


6.7. Trong quá trình chấp hành ngân sách, nếu có sự thay đổi về nguồn thu và nhiệm vụ chi, thực hiện như sau:


- Nếu tăng thu so với dự toán đã giao đầu năm thì phần vượt thu được ưu tiên bổ sung vốn cho đầu tư xây dựng, hỗ trợ giao thông nông thôn và đường tiểu khu, chi hỗ trợ cho ngân sách xã, trả nợ vốn vay chia tách huyện, thưởng vượt thu cho ngân sách cấp huyện đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách tỉnh và ngân sách huyện và chi hỗ trợ cho ngành thuế.


- Nếu giảm thu so với dự toán được duyệt thì phải sắp xếp lại để giảm một số khoản tương ứng nhưng không được giảm chi đầu tư, lương và các khoản chi có tính chất lương. Riêng đối với ngân sách xã, phường, thị trấn nếu số thu về thuế sử dụng đất nông nghiệp do thiên tai giảm dưới 25% thì ngân sách xã tự cân đối, nếu giảm từ 25% đến 50% thì ngân sách tỉnh cấp bù đủ số giam cho ngân sách xã.


- Khi phát sinh các công việc đột xuất như khắc phục hậu quả thiên tai, địch hoạ và các nhu cầu chi cấp thiết chưa bố trí hoặc bố trí chưa đủ trong dự toán được giao thì từ cấp ngân sách phải chủ động sử dụng dự phòng ngân sách của cấp mình để xử lý. Nếu không còn dự phòng ngân sách thì phải sắp xếp lại các nhiệm vụ chi để đáp ứng nhu cầu chi đột xuất.


6.8. Nhiệm vụ chi của từng cấp ngân sách thực hiện theo quy định tại Thông tư số 103/1998/TT-BTC và các quy định hiện hành. Riêng một số khoản chi thực hiện như sau:


- Chi hỗ trợ các xí nghiệp quản lý khai thác công trình thuỷ lợi cân đối trong dự toán chi ngân sách huyện và do ngân sách các huyện, thành, thị cấp pháp.


- Chi trợ giá giống lúa lai, ngô lai và cấp hỗ trợ lãi suất cho giống cây lương thực, ngân sách tỉnh cấp qua Trung tâm giống cây lương thực. Trung tâm giống cây lương thực có trách nhiệm cung ứng đủ số lượng, đúng chủng loại, đúng thời gian, đảm bảo chất lượng giống cho các đơn vị theo kế hoạch UBND tỉnh đã phê duyệt.


- Chi trợ giá Báo Phú Thọ, cấp qua Văn phòng Tỉnh uỷ.


- Trợ giá điện ảnh miền núi, cân đối qua ngân sách huyện; các huyện có trách nhiệm chi trả kịp thời cho Công ty Điện ảnh băng hình theo số lượng buổi chiếu và đơn giá được UBND tỉnh phê duyệt.


- Trợ giá tinh lợn đực giống, cấp qua Trung tâm truyền giống gia súc Hợp Hải (trợ giá truyền tinh do UBND tỉnh quyết định.)


- Phụ cấp đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn do ngân sách huyện, thành, thị chi trả trực tiếp cho các đơn vị được hưởng.


- Chi lương cán bộ y tế xã, phường, thị trấn cân đối trong dự toán chi của Trung tâm y tế các huyện, thành, thị và do Trung tâm y tế các huyện, thành, thị chi trả trực tiếp.


- Chi cho các trường đào tạo, dạy nghề do Sở Tài chính - Vật giá cấp phát trực tiếp.


- Chi thường xuyên về sự nghiệp giáo dục:


+ Đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo: UBND tỉnh giao cho Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá thống nhất với Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cấp phát trực tiếp theo dự toán được duyệt.


+ Đối với Phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện, thành, thị: Sở Tài chính - Vật giá cấp uỷ quyền qua ngân sách huyện, thành, thị.


+ Sở Giáo dục - Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá lập dự toán ngân sách toàn ngành trình UBND tỉnh phê duyệt.


6.9. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội (quí, 6 tháng, 9 tháng và cả năm), đề xuất những biện pháp điều hành kế hoạch báo cáo UBND tỉnh vào ngày 10 của tháng đầu quý sau:


Điều 7. Các ông: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính - Vật giá, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, các chủ dự án trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND  huyện, thành, thị, các ngành cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thực hiện.
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